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Phối hợp

1 2 3 4 5 6 7

I CƠ QUAN BHXH THỰC HIỆN

I.1 Thanh tra

1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN DUNG TG0045G
Đường Hùng Vương, phường Nghĩa Thành, thành phố

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý I

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

2
CÔNG TY TNHH MTV PHÚC BẢO

TRÂN
TG0193G

Số 19, đường Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Trung,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý I

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

3 CÔNG TY TNHH MTV WIN WIN TG0216G
Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý I

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

4
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ

THƯƠNG MẠI LONG THIỆN PHÁT
TG0245G

Tổ 5, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý I

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

5
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG

VIỆT NAM XANH
TG0320G

Số 166, Đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa

Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý I

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

6 CÔNG TY TNHH CÂY XANH MI NA TG0372G
Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý I

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

7 TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI HE0078E Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý I BHXH huyện

8 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO HE0095E Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý I BHXH huyện

9
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT

NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẮK SONG
HE0096E

Thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý I BHXH huyện

10 CÔNG TY TNHH ĐẮK BÌNH TA0008A
Xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông

06701 Quý II BHXH huyện

11
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM&DV

PHONG QUANG
TA0014A

Thôn 6, xã Quảng khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk

Nông
06701 Quý II BHXH huyện
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12
CÔNG TY TNHH ĐỨC TRÍ PHÁT ĐẮK

NÔNG
TA0016A

Thôn 6, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk

Nông
06701 Quý II BHXH huyện

13
CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG SANG

COFFE
TA0029A

Thôn 10, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk

Nông
06701 Quý II BHXH huyện

14
TRƯỜNG MẪU GIÁO TƯ THỤC HOA

MƠ
TA0035A Xã Quảng sơn, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý II BHXH huyện

15 CÔNG TY TNHH NAM CAO NGUYÊN TB0078B Thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý II BHXH huyện

16 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP BTH TB0074B Thôn Tân Sơn, xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý II BHXH huyện

17 CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC 3 QB0007B Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý II BHXH huyện

18
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SXTM

DỊCH VỤ NAM ĐẠT
TB0081B Thôn 1, xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý II BHXH huyện

19
CÔNG TY TNHH TÂN Á ĐẠI THÀNH

ĐẮK NÔNG
TB0016B KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý II BHXH huyện

20
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

ĐÔNG Á - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG
TC0016C Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý II BHXH huyện

21 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC HẢI TC0036C Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý II BHXH huyện

22
CÔNG TY TNHH MTV TM&DV TUYẾT

TRANG ĐẮK NÔNG
TC0034C Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý II BHXH huyện

23
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ THỤC

SAO MAI
TC0060C

TDP 9, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk

Nông
06703 Quý II BHXH huyện

24 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ LÂM TD0026D
Thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh

Đắk Nông
06704 Quý II BHXH huyện

25
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT

XUÂN
HD0039D Xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý II BHXH huyện

26
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẮK

DRÔ
HD0054D Xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý II BHXH huyện

27 TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG HD0064D Xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý II BHXH huyện

28
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI NHÀ

MAY MẮN
ND0001D

Thôn Đức Lập, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh,

tỉnh Đắk Nông
06704 Quý II BHXH huyện



29
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẮK

SONG
TE0016E

Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý II BHXH huyện

30
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG

NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
TE0028E

Thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý II BHXH huyện

31
CÔNG TY TNHH MTV BÌNH HƯƠNG

ĐẮK NÔNG
TE0034E

Thôn 3A3, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý II BHXH huyện

32
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUANG TRÍ
TF0025F

Thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý II BHXH huyện

33
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK

AN PHONG ĐẮK NÔNG
TF0028F

Số 29-31, Đường 23/3, Tổ 3, phường Nghĩa Trung,

Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06706 Quý II BHXH huyện

34 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH TÍN TF0066F
Khối 5, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý II BHXH huyện

35
CÔNG TY TNHH LỘC THẠCH BAZAN

ĐẮK NÔNG
TF0111F Thôn 13, Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý II BHXH huyện

36
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢNG CÁO MỸ SƠN
TF0127F Thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý II BHXH huyện

37
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

THÁC MƠ HUYỆN TUY ĐỨC
HH0030H Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý II BHXH huyện

38
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG

TRÌNH BKTECH
TH0019H

Số 57 Lê Hồng Phong, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06708 Quý II BHXH huyện

39
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI

TRƯỜNG THÚY ĐẮK NÔNG
TH0025H

Thôn 1, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý II BHXH huyện

40 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG HUỆ TH0045H
Bon Bu N'Đơr B, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh

Đắk Nông
06708 Quý II BHXH huyện

41 TRƯỜNG MẦM NON BÉ YÊU NG0002G
Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

42

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CẤP

THOÁT NƯỚC VÀ DỊCH VỤ MÔI

TRƯỜNG

TG0023Z
Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

43
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM THANH

XUÂN
TG0036G

Đường Hùng Vương, phường Nghĩa Thành, thành phố

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý III

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

44 CÔNG TY CỔ PHẦN INNO GENETICS TG0426G
Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ 2, phường Nghĩa Tân,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý III

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH



45 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÂN HÀ TG0178G
TDP2 phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
06700 Quý III

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

46 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN THÂN YẾN TG0357G
Tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

47 DNTN MAI HÙNG TG0368G
Đường Tôn Đức Thắng, Tổ 5, phường Nghĩa Thành,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý III

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

48
CÔNG TY CP ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ SÊ

KÔNG
TG0127G

Đường Trần Phú, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý III

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

49
CÔNG TY TNHH TÂN NGUYÊN ĐẮK

NÔNG
TG0230G

Tổ 4 phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

50 TRƯỜNG TIỂU HỌC NƠ TRANG LƠNG HA0041A Xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý III BHXH huyện

51 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG HA0043A Xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý III BHXH huyện

52
TRƯỜNG THPT DTNT HUYỆN ĐẮK

GLONG
HA0063A Xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý III BHXH huyện

53 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI HA0075A Xã Đắk Ha, huyệnĐắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý III BHXH huyện

54
CÔNG TY TNHH MTV TM CƯỜNG

PHÁT
TC0065C Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý III BHXH huyện

55 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG VĨNH KÝ TC0075C Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý III BHXH huyện

56
CÔNG TY TNHH SX TM ĐÁ HOA

CƯƠNG ĐẮK MIL
TC0087C

KCN Thuận an, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý III BHXH huyện

57
CÔNG TY TNHH MTV PHÚ LỘC ĐẮK

MIL
TC0092C

Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý III BHXH huyện

58
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CƠ KHÍ HUY BẢO
TF0139F Thôn 6, xã Kiến Thành, Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý III BHXH huyện

59
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHƯ

NGHĨA
TF0182F

Khối 5, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý III BHXH huyện

60
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ

BIẾN KHOÁNG SẢN QUỐC SƠN
TF0189F Thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý III BHXH huyện

61
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN PHƯỚC

TRƯỜNG
TF0060F Thôn 8, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý III BHXH huyện



62
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG PHÚC LÂM THÀNH
TH0008H Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý III BHXH huyện

63 TRƯỜNG MN TƯ THỤC 01/6 NH0002H Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý III BHXH huyện

64
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NGA

GIÁP
TH0015H Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý III BHXH huyện

65
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

LOAN QUYÊN ĐẮK NÔNG
TG0385G

Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý IV

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

66
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HT

AUTO
TG0533G

Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (đối diện tòa nhà Viettel)
06700 Quý IV

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

67
CÔNG TY TNHH SX- TM & DV HÙNG

NAM SƠN
TG0118G

Đương 23/3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý IV

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

68
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAS GIA

NGỌC
TG0460G

Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý IV

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

69

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚC KHANG

PHÁT

TG0392G
Đường Hai Bà Trưng, Tổ 10, phường Nghĩa Thành,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý IV

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

70
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG DTP
TG0436G

Số 13 Đường Vũ Anh Ba, Tổ 3, phường Nghĩa Trung,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý IV

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

71
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

NGỌC LINH QUẢNG NAM
TG0438G

Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý IV

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

72
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

D&G ĐẮK NÔNG
TG0322G

Số 43 Đường Nguyễn Khuyến, phường Nghĩa Đức,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý IV

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

73 TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG HB0059B Xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý IV BHXH huyện

74
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT

TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN KRÔNG NÔ
HD0001D Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý IV BHXH huyện

I.2 Kiểm tra

I.2.1 Cơ quan BHXH

1 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK SONG HE0002E Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý I
Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH

2
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK

GLONG
HA0003A Xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý I

Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH

3 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK R'LẤP HF0002F Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý I
Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH



4 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KRÔNG NÔ HD0003D Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý III
Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH

5 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CƯ JÚT HB0003B Thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý III
Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH

I.2.2 Đơn vị SDLĐ

1
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG

NGHIỆP THUẬN AN
HC0113C Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý I BHXH huyện

2
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN

TẤT THÀNH
HC0099C Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý I BHXH huyện

3 BAN QUẢN LÝ CHỢ HUYỆN ĐẮK MIL HC0008C Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý I BHXH huyện

4
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ

NGỌC
HC0014C Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý I BHXH huyện

5 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK HÒA FE0002E Xã Đắk Hoà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý I BHXH huyện

6 UBND XÃ NÂM N`JANG FE0005E Xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý I BHXH huyện

7 UBND XÃ THUẬN HÀ FE0007E Xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý I BHXH huyện

8 UBND XÃ THUẬN HẠNH FE0008E Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý II BHXH huyện

9
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐẮK SONG
HE0044E Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý II BHXH huyện

10
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LƯƠNG THẾ VINH
HE0094E Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý II BHXH huyện

11 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK HA FA0001A Xã Đắk Ha, huyệnĐắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý II BHXH huyện

12 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG SƠN FA0006A Xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý II BHXH huyện

13
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

HUYỆN ĐẮK GLONG
HA0024A Xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý II BHXH huyện

14
TRƯỜNG PHỔ THÔNG BÁN TRÚ

TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẮK RMĂNG
HA0057A Xã Đắk RMăng, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý II BHXH huyện

15
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT

TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK GLONG
HA0097A

Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk

Nông
06701 Quý II BHXH huyện

16 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SÔR FD0001D Xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý III BHXH huyện

17 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM ĐÀ FD0002D Xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý III BHXH huyện

18 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NÂM NUNG FD0005D Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý III BHXH huyện



19 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK NANG FD0009D Xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý III BHXH huyện

20 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NÂM NĐIR FD0010D Xã Nâm Nđir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý III BHXH huyện

21 UBND XÃ CƯ KNIA FB0002B Xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý III BHXH huyện

22 TRƯỜNG MẪU GIÁO EAPÔ HB0029B Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý III BHXH huyện

23 TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI HB0087B Thôn 10, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý III BHXH huyện

24 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM HB0039B Xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý III BHXH huyện

25 TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI HB0043B Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý III BHXH huyện

I.2.3 Cơ sở KCB BHYT

1 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY ĐỨC HH0025H Xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý II
Phòng Giám 

định BHYT

2
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGUYÊN

TRINH
Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý II

Phòng Giám 

định BHYT

3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA, TRUNG

TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

ĐẮK NÔNG

Tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý II

Phòng Giám 

định BHYT

4 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK SONG HE0004E Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý III
Phòng Giám 

định BHYT

5 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NÔ HD0024D Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý III
Phòng Giám 

định BHYT

I.2.4 Đại lý thu, đại diện chi trả

1 BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk

Nông
06700 Quý II STTTT

2 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐẮK R'LẤP Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý II STTTT

3 BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY ĐỨC Xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý II STTTT

4 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐẮK GLONG Xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý II STTTT

5 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐẮK SONG Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý III STTTT

6 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐẮK MIL Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý III STTTT

7 BƯU ĐIỆN HUYỆN CƯ JÚT Thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý III STTTT

8 BƯU ĐIỆN HUYỆN KRÔNG NÔ Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý III STTTT

9
HỌC SINH TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ

MINH KHAI

Phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk

Nông
06700 Quý III Phòng QLT



10
ĐẠI LÝ HỘI LHPN PHƯỜNG NGHĨA

TÂN

Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk

Nông
06700 Quý III Phòng QLT

II PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

II.1 Thanh tra

1
CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG ĐẮK

NÔNG
TC0108C

KCN Thuận an, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý II Sở LĐTBXH

2
CÔNG TY TNHH MTV NGỌC THỊNH -

ĐẮK NÔNG
TD0015D

Thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh

Đắk Nông
06704 Quý II Sở LĐTBXH

3 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BIO TG0311G
Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý II CAT

4 CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC SANG TG0296G
Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý II CAT

5
CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM ĐẮK

NÔNG
TG0289G

Tổ 3 phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý II CAT

6

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH

VỤ THÀNH MÀU

TG0529G
Tổ 5, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý II CAT

7 CÔNG TY CỔ PHẦN TV & XD L.T.T TG0068G
Số 22, Đường Trần Khánh Dư, Tổ 4, phường Nghĩa

Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý III CAT

8 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIQ TG0478G
Tổ 2, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III CAT

9
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠT GIA

THÀNH
TG0356G

Thôn Đắk Tân, Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III CAT

10 TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG OANH NG0007G
Tổ 5, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III CAT

11
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN MÃ
TG0284G

Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III CAT

12
HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG XANH

ĐẮK NÔNG
EG0005G

Số 43 Đường Y Bí Aleo, phường Nghĩa Trung, thành

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý III CAT

13 CÔNG TY TNHH XD VÀ TM MINH HÀ TG0521G Khu Sùng Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 06700 Quý III CAT

14
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

BỆNH VIỆN ĐẠI PHƯỚC SÀI GÒN
TG0489G

Số 176 Tôn Đức Thắng, Tổ 8, phường Nghĩa Thành,

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý III CAT



15

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HÙNG THỊNH

PHÁT

TG0523G
Tổ 4, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III CAT

16 CÔNG TY TNHH THIỆN MINH THÀNH TG0273G
Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý III CAT

17
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

BẢO VŨ ĐẮK NÔNG
TG0360G

Bon Bu Sop, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý IV CAT

18

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN QUYẾT THẮNG

DOOR

TG0364G
Đường Chu Văn An, phường Nghĩa Thành, thành phố

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý IV CAT

19

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

TRƯỜNG THỊNH

TG0531G
Quán cà phê 19/8, Đường 23/3, Tổ 1, phường Nghĩa

Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý IV CAT

20
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

QUẢNG CÁO 24H GROUP
TG0390G

Tổ 4, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý IV CAT

21
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

MINH ĐỨC ĐẮK NÔNG
TG0453G

Tổ 6, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý IV CAT

22 CÔNG TY TNHH MTV THUẬN PHÁT TG0525G
Nguyễn Tất Thành, Tổ 2, phường Nghĩa Tân, thành

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý IV CAT

23
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

NGHĨA BÌNH
TG0299G

Quốc lộ 28, Tổ 5, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý IV CAT

24
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẮK

TÂN
TG0304G

Tổ 3 phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý IV CAT

II.2 Kiểm tra

II.2.1 Đơn vị SDLĐ

II.2.2 Cơ sở KCB
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